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I.TRẮC NGHIỆM  (4,0 điểm)
  Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng
Câu 1. Học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn không có nội dung nào sau đây?
A. “Dân tộc độc lập”.
B. “Dân quyền tự do”.
C. “Dân sinh hạnh phúc”.
D. “Khai dân trí, chấn dân khí”.
Câu 2. Nội dung không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản?
A. Giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền.
B. Đưa Nhật Bản phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa.
C. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản.
D. Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
Câu 3. Ai là người cho cắm cờ xác nhận chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?
	A. Vua Gia Long
B. Vua Nguyến Ánh
	C. Vua Minh Mạng
D. Vua Quang Tự


Câu 4. Thực dân Pháp lấy cớ gì để đưa quân xâm lược Việt Nam?
A.Thương nhân Pháp bị vu khống khi buôn bán ở Việt Nam.
B.Triều đình Nguyễn tàn ác, không cho dân chúng tự do, dân chủ.
C.Bảo vệ đạo Gia-tô (Công giáo)
D.Tất cả các đáp án trên.
Câu 5. Nhân vật lịch sử được đề cập đến trong câu đố dân gian sau là:
“Vua nào chính trực anh hào,
Đứng ra lãnh đạo phong trào Cần vương?”
A. Vua Khải Định.
B. Vua Hàm Nghi.
C. Vua Duy Tân.
D. Vua Đồng Khánh.
Câu 6. Nhận xét đúng về cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892)?
A. Giành thắng lợi, lật đổ được ách thống trị của thực dân Pháp.
B. Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.
C. Có thời gian tồn tại dài nhất trong phong trào Cần vương.
D. Tự phát, không chịu sự chi phối của chiếu Cần vương.
Câu 7. Những lực lượng xã hội nào mới xuất hiện ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX, dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914)?
A. công nhân, tư sản và tiểu tư sản. 
B. tiểu tư sản thành thị và nông dân.
C. tư sản, công nhân và địa chủ.
D. tư sản, nông dân và tiểu tư sản.    
Câu 8. Đâu không phải cây cầu được xây dựng trong thời gian Pháp thuộc?
A.Long Biên (Hà Nội)                        B.Tràng Tiền (Huế)
C.Bãi Cháy (Quảng Ninh)                  D.Bình Lợi (Sài Gòn)
Câu 9. Nước ta có mấy nhóm đất chính?
A. 4 nhóm.                                        B. 3 nhóm.
C. 2 nhóm.                                        D. 5 nhóm.
Câu 10. Ở nước ta, đất feralit hình thành trên đá vôi không phổ biến ở khu vực nào?
A. Tây Bắc.                                    B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Bắc.                                 D. Tây Nguyên.
Câu 11. Trong các hệ sinh thái sau , hệ sinh thái ngày càng được mở rộng :
A. Hệ sinh thái nông nghiệp.
B. Hệ sinh thái tre nứa.
C. Hệ sinh thái nguyên sinh.
D. Hệ sinh thái ngập mặn.
Câu 12. Đâu không phải là biểu hiện của sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta ?
A. Số lượng loài.
B. Kiểu hệ sinh thái.
C. Nguồn gen quý hiếm .
D. Thể trạng của các cá thể trong loài
Câu 13. Trong vùng biển Việt Nam có hai vịnh biển nào?
A.Vịnh Thái Lan và vịnh Bắc Bộ            B. Vịnh Hạ Long và vịnh Bắc Bộ
C. Vịnh Hoàng Sa và vịnh Hạ Long        D. Vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh
Câu 14. Vùng biển được coi là một bộ phận của lãnh thổ ở nước ta :
A. Lãnh hải.                                            B. Tiếp giáp lãnh hải.
C. Nội thủy.                                            D. Thềm lục địa.
Câu 15. Dầu mỏ và khí tự  nhiên phân bố chủ yếu ở đâu ? 
 A. Các đồng bằng                                         B. Bắc Trung Bộ
 C. Việt Bắc                                                   D. Thềm lục địa
Câu 16. Theo Luật biển năm 2012 vùng biển Việt Nam trong biển Đông bao gồm:
A. Nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
C. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
D. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế.
II.  TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy giải thích tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ?
Câu 2 (1,5 điểm): Bằng sự hiểu biết của em về phong trào chống Pháp trong những năm 1885- 1896, em hãy:
a, (1,0 điểm): Hãy nêu sự khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế với phong trào Cần Vương ?
b.(0,5 điểm ): Hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay từ sự thất bại của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế?
Câu 3.(1.5 điểm): Nêu đặc điểm, sự phân bố và giá trị sử dụng của nhóm đất phù sa ?
Câu 4: (1,5 điểm)
a. (1,0 điểm): Vì sao cần bảo vệ môi trường biển đảo ?
b.(0,5 điểm): Liên hệ trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền và môi trường biển đảo?
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